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I. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG BẢO VỆ TỔ QUỐC 

HẠNG BA: 50 cá nhân. 

1. Thượng tá Lý Thanh Vũ, Nguyên Trưởng phòng, Phòng An ninh đối ngoại, 

Công an tỉnh An Giang;  

2. Thượng tá Huỳnh Văn Hưng, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng An ninh 

chính trị nội bộ, Công an tỉnh An Giang;  

3. Thượng tá Huỳnh Văn Nhở, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng An ninh 

kinh tế, Công an tỉnh An Giang;  

4. Thượng tá Nguyễn Văn Sài, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng An ninh 

kinh tế, Công an tỉnh An Giang; 

5. Thượng tá Nguyễn Tùng, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng An ninh mạng 

và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang;  

6. Thượng tá Trương Quang Thái, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng An ninh 

mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh An Giang; 

7. Thượng tá Nguyễn Thanh Mừng, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng kỹ 

thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh An Giang; 

8. Thượng tá Phạm Thành Bộ, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng kỹ thuật 

nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh An Giang; 

9. Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng kỹ 

thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh An Giang; 

10. Thượng tá Lê Thành Đồng, Nguyên Trưởng phòng, Phòng Quản lý xuất 

nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang;  

11. Thượng tá Nguyễn Việt Tiến, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang; 

12. Thượng tá Nguyễn Văn Bân, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang; 

13. Thượng tá Đào Văn Hùng, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng An ninh 

điều tra, Công an tỉnh An Giang; 

14. Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh 

sát cơ động, Công an tỉnh An Giang; 

15. Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Nguyên Chánh văn phòng, Văn phòng cơ 

quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang; 

16. Thượng tá Đoàn Quốc Dũng, Phó Chánh văn phòng, Văn phòng cơ quan 

cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang;  

17. Thượng tá Huỳnh Văn Đảm, Phó Chánh văn phòng, Văn phòng cơ quan 

cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang;  

18. Thượng tá Trần Văn Thanh, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

hình sự, Công an tỉnh An Giang;  

19. Thượng tá Lê Hoàng Long, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

hình sự, Công an tỉnh An Giang; 

20. Thượng tá Trần Thanh Long, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang; 
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21. Thượng tá Trần Văn Nam, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang;  

22. Thượng tá Trần Văn Tám, Nguyên Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang; 

23. Thượng tá Phạm Thị Cúc, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang; 

24. Thượng tá Võ Phúc Thọ, Nguyên Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ, Công an tỉnh An Giang; 

25. Thượng tá Nguyễn Tấn Lợi, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ, Công an tỉnh An Giang;  

26. Thượng tá Nguyễn Thế Vĩnh, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh 

sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ, Công an tỉnh An Giang;  

27. Thượng tá Trần Thị Trúc Ly, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

giao thông, Công an tỉnh An Giang;  

28. Thượng tá Tạ Văn Trung, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an tỉnh An Giang;  

29. Thượng tá Trần Ngọc Được, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang; 

30. Thượng tá Huỳnh Hữu Trung, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh 

sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang; 

31. Thượng tá Nguyễn Văn Phán, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh 

sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang; 

32. Thượng tá Trần Tấn Tài, Nguyên Phó Giám Thị, Trại Tạm giam, Công an 

tỉnh An Giang;  

33. Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Nguyên Phó Giám Thị, Trại Tạm giam, 

Công an tỉnh An Giang;  

34. Thượng tá Trần Thanh Tâm, Nguyên Phó Giám Thị, Trại Tạm giam, Công 

an tỉnh An Giang;  

35. Thượng tá Nguyễn Văn Nhơn, Nguyên Phó Giám Thị, Trại Tạm giam, 

Công an tỉnh An Giang;  

36. Thượng tá Trương Văn Giàu, Nguyên Phó Giám Thị, Trại Tạm giam, 

Công an tỉnh An Giang;  

37. Thượng tá Lê Thanh Bằng, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

cơ động, Công an tỉnh An Giang; 

38. Thượng tá Ngô Hùng Cẩn, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

cơ động, Công an tỉnh An Giang; 

39. Thượng tá Trương Văn Khê, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

cơ động, Công an tỉnh An Giang;  

40. Thượng tá Nguyễn Minh Thuận, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng hồ sơ 

nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang;  

41. Thượng tá Phạm Thành Mỹ, Nguyên Trưởng phòng, Phòng hồ sơ nghiệp 

vụ, Công an tỉnh An Giang;  

42. Thượng tá Lê Văn Thích, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng hồ sơ nghiệp 

vụ, Công an tỉnh An Giang;  
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43. Thượng tá Nguyễn Văn Hiển, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng hồ sơ 

nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang;  

44. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Nguyên Chánh Thanh tra, Thanh tra, Công an 

tỉnh An Giang; 

45. Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Nguyên Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra, 

Công an tỉnh An Giang;  

46. Thượng tá Trần Anh Tuấn, Nguyên Phó Trưởng Phòng, Phòng Tổ chức 

cán bộ, Công an tỉnh An Giang;  

47. Thượng tá Trần Văn Dũng, Nguyên Trưởng Công an huyện Châu Thành, 

Công an tỉnh An Giang;  

48. Đại tá Tống Quyết Chiến, Nguyên Trưởng Công an huyện Tri Tôn, Công 

an tỉnh An Giang;  

49. Thượng tá Nguyễn Công Thành, Nguyên Trưởng Công an thành phố Châu 

Đốc, Công an tỉnh An Giang; 

50. Thượng tá Trần Minh Văn, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát 

thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang;  

II. ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 08 cá nhân. 

1. Thượng tá Danh Hải, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát thi hành 

án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang; 

2. Thượng tá Võ Văn Thống, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác 

chính trị, Công an tỉnh An Giang; 

3. Thượng tá Trần Thị Thu Hiền, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng hồ sơ 

nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang; 

4. Thượng tá Ngô Tấn Thành, Nguyên Phó Trưởng phòng, Phòng hồ sơ 

nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang;  

5. Thượng tá Trịnh Đình Thành, Nguyên Phó Giám Thị, Trại Tạm giam, Công 

an tỉnh An Giang; 

6. Thượng tá Nguyễn Kiều Thúy, Nguyên Trưởng phòng, Phòng kỹ thuật hình 

sự, Công an tỉnh An Giang; 

7. Thượng tá Nguyễn Văn Nở, Nguyên Phó Trưởng Công an Thị xã Tân Châu, 

Công an tỉnh An Giang 

8. Thượng tá Võ Hữu Lễ, Nguyên Phó Trưởng phòng, phòng hồ sơ nghiệp vụ, 

Công an tỉnh An Giang./. 

 


